Trường THPT A HẢI HẬU                  KIỂM TRA: ESTE- LIPIT- CACBOHIDRAT
Họ và tên: ………………………………                 Môn: Hoá học 12
Lớp: 12A…                                                               Thời gian: 45
Câu 1: Etyl axetat là tên của hợp chất nào sau đây?

A. HCOOC3H7.




B. C2H5COOCH3.



C. C2H5COOC2H3.




D. CH3COOC2H5.
Câu 2: Cho các hình ảnh     
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Thứ tự các loại cacbohiđrat có nhiều trong hình A, B, C, D lần lượt là

A. Mantozơ, tinh bột, frutozơ, xenlulozơ.


B. Saccarozơ, tinh bột, frutozơ, xenlulozơ.


C. Saccarozơ, tinh bột, glucozơ, xenlulozơ.
D. Mantozơ, xenlulozơ, glucozơ, tinh bột.

Câu 3: Lên men rượu 45 gam glucozơ với hiệu suất phản ứng 80%, dẫn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là:
A.,20. 


B. 30. 


C. 40. 


D. 50.


Câu 4:  Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được anđehit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là


A  HCOOC(CH3)=CH2.     
B  CH3COOCH=CH2. 


C  HCOOCH=CHCH3.       
D  CH2=CHCOOCH3.

Câu 5: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được hai chức hữu cơ có công thức tương ứng C2H3O2Na và C2H4O. Công thức phân tử của X là:


          A. C4H8O2.                    B. C4H6O2.            
          C. C3H6O2.       

   D. C3H4O2.

Câu 6: Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi của các chất tăng dần ?

           A.CH3COOH ; CH3COOC2H5 ; CH3CH2CH2OH


          B. CH3COOH ; CH3CH2CH2OH ; CH3COOC2H5
          C.CH3CH2CH2H ; CH3COOH ; CH3COOC2H5



           D.CH3COOC2H5 ; CH3CH2CH2OH ; CH3COOH

Câu 7: Đun nóng hỗn hợp: Metyl axetat và Etyl fomat trong dung dịch KOH, sau phản ứng ta thu được:

A. 2 muối và 1 ancol. 



B. 1 muối và 1 ancol.
  

C. 1 muối và 2 ancol.    



D. 2 muối và 2 ancol.

Câu 8: Số đồng phân đơn chức có cùng công thức phân tử C3H6O2 là:

A. 6.


B. 5.


C. 4.


D. 3.

Câu 9: Cặp chất nào sau đây khi cộng H2 ( Ni, to ) thì cho một sản phẩm duy nhất?

A. Glucozơ và fructozơ.


B. Fructozơ và saccarozơ.



C. Glucozơ và mantozơ.


D. Saccarozơ & mantozơ.
Câu 10: Khi đun nóng hỗn hợp Triolein với dung dịch KOH thì ta thu được sản phẩm là:

A. C17H33COOK và Glixerol. 


B. C17H35COOK và Glixerol.

C. C17H35COOH và Glixerol. 


D. C17H35COOK và Etanol.
Câu 11: Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

B. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt.

C. Nhỏ dd I2  lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím.

D. Khi đốt cháy hỗn hợp gồm: Glucozơ, Axit axetic, Etyl axetat thì luôn thu được 
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Câu 12: Cho các chất: Axetilen, anđehit axetic, etyl fomat, glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

A. 4



B. 6



C. 3


D. 5

Câu 13: Để xác định cấu tạo của Glucozơ người ta không căn cứ vào dữ kiện thực nghiệm nào sau đây?

A. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo dd xanh lam. 


B. Glucozơ có phản ứng tráng bạc
C. Khử hoàn toàn Glucozơ thu được hexan. 


D. Lên men Glucozơ thu được ancol etylic.
Câu 14: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột 
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Vậy X, Z lần lượt là:

A. Ancol etylic, Etyl axetat.



B. Glucozơ, ancol etylic.

C. Glucozơ, Etyl axetat.



D. Etyl axetat, Ancol etylic.
Câu 15: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.


B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ.

Câu 16: Công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây là của Xenlulozơ?

A. [C6H7O3(OH)2]n.




B. [C6H8O3(OH)2]n.


C. [C6H7O2(OH)3]n.




D. [C6H5O2(OH)3]n.

Câu 16: Nguyên liệu dùng để sản xuất Tơ axetat là:

A. Xenlulozơ.

B. Polivinyl axetat.

C. Vinyl axetat.

D. Tinh bột.



Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.                   B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.        D. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3  trong NH3.                  

Câu 18. Cho các phát biểu sau:


(1) Fructozơ cho được phản ứng tráng gương.


(2) Glucozơ làm mất màu dung dịch brom.


(3) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.


(4) Mantozơ và saccarozơ là đồng phân của nhau.


(5) Xenlulozơ và tinh bột có cấu trúc mạch cacbon giống nhau.


(6) Mantozơ, tinh bột, xenlulozơ đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Số phát biểu đúng là.


A. 5


B. 4


C. 3


D. 6
Câu 19: Xà phòng hóa hoàn toàn 16,65 gam este no, đơn, hở A bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì thu được 18,45 gam muối của axit hữu cơ và 7,2 gam một ancol. Công thức cấu tạo thu gọn của A là?

A. C2H5COOCH3.



B. HCOOC2H5.

C. CH3COOCH3.



D. CH3COOC2H5.

Câu 20: Xà phòng hóa hoàn toàn 19,8 gam hỗn hợp X ( etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat và propyl fomat ) thì cần dùng vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của V là? 

A. 252.


B. 225. 

            C. 522.


D. 450.

Câu 21: Đun 48 gam axit axetic với 34,5 gam etanol ( H2SO4 đặc, to ) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thì thu được 52,8 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là:  

A. 85%. 


B. 80%. 

 C. 75%. 

D. 62,5%. 

Câu 22: Xà phòng hoá hoàn toàn 26,64 kg chất béo A cần vừa đủ 100 kg dung dịch NaOH 3,6%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m kg xà phòng. Giá trị của m là: 

A. 72,84. 


B. 27,84. 
   
C. 28,74. 

D. 27,48.
Câu 23: Đun nóng m gam hỗn hợp X ( Glucozơ, Fructozơ ) với dung dịch AgNO3/ NH3 dư thì thu được 17,28 gam Ag. Vậy Giá trị của m là?

A. 28,8.


B. 7,2.


C. 27.


D. 14,4.

Câu 24: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ HNO3 và Xenlulozơ ( H = 60% ). Từ 32,4 (kg) Xenlulozơ thì sẽ thu được m (kg) Xenlulozơ trinitrat. Giá trị của m là:

A. 17,82.


B. 36,54.

C. 35,64.

D. 71,28.

Câu 25: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)
A. 5,0 kg.                      
  B. 5,4 kg.                         C. 6,0 kg.
       D. 4,5 kg.                   

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 9,25 gam este A thu được 8,4 lít CO2 ( đkc ) và 6,75 gam H2O. Vậy công thức phân tử của A là:
A. C2H4O2.


B. C3H6O2.

C. C4H8O2.

D. C5H10O2.

Câu 27: Thuỷ phân 51,3 gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng đạt 80% thu được hỗn hợp X. Trung hoà X bằng NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra m gam Ag. Giá trị của m là

A. 58,82.
B. 51,84.
C. 32,40.
D. 58,32.

Câu 28: Nước ép quả chuối xanh và nước ép quả chuối chín chứa lần lượt các chất nào sau đây:

A. Tinh bột và Saccarozơ.



B. Xenlulozơ và Glucozơ.

C. Saccarozơ và Glucozơ.



D. Tinh bột và Glucozơ.


Câu 29: Cho các dd sau: H2SO4, C2H4(OH)2, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO, Glucozơ, Saccarozơ, C3H5(OH)3, CH2OH – CH2 – CH2OH, CH2OH – CHOH – CH3. Số lượng dung dịch có thể hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch là:

A. 7.


B. 5.


C. 8.


D. 6.
Câu 30: Hỗn hợp X gồm: HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) sau phản ứng thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thấy khối lương bình tăng 24,8 gam. Giá trị của V là

      A. 8,96.                          B. 6,72.                         C. 5,60.                        D. 7,84.
Câu 31.  Xà phòng hóa hoàn toàn 1 este X đa chức với 100ml dung dịch KOH 1M sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 8,32 gam chất rắn và ancol đơn chức Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn Y thu được 3,584 lit CO2 (đktc) và 4,32 gam H2O công thúc cấu tạo của X là

A. C2H5OOC-C2H4-COOC2H5 
B. CH3COOCH2-CH2-OOCCH3
C. C2H5OOC-CH2-COOC2H5 
D. CH3OOC-C2H4-COOCH3
Câu 32. Hỗn hợp X gồm CH3COOH và C2H5OH. Cho m gam X tác dụng hết với Na thu đ​ược 3,36 lít H2(đktc). Cho m gam X tác dụng với KHCO3 d​ư thu đư​ợc 2,24 lít CO2 (đktc). Nếu đun nóng m gam X (xt H2SO4 đặc)với hiệu suất phản ứng 60% thì l​ượng este thu đư​ợc là

A. 5,28 gam.
B. 6,16 gam.
C. 8,8 gam.
D. 10,56 gam.
Câu 33 : Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là :

A. 23,00 gam.
   B. 20,28 gam.
  C. 18,28 gam.
D. 16,68 gam.

Mã đề: 001
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